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4º Khám biện thanh lại ti. — Chủ phân phái các sắc công tượng, cho lảnh đơn bằng hầm ngói, gạch, hầm vôi, hầm than, lấy cây, củi, các việc đều về ti ấy đốc sức tra xét.

Năm Tự-đức thứ tư, nghị bải Công ấn ti, Công trực xứ, giao cho các ti khác chuyên biện.




Chức Thái sư, 太師 Thái phó, 太傅 Thái bảo, 太保 Thiếu sư, 少師 Thiếu phó 少傅 Thiếu bảo 少保 cùng là chức Thái tử, Tam thái, Tam thiếu, đều để trống, để dành mà gia hàm, hoặc truy tặng cho các đại thần.

Lục bộ; Đô sát viện; Thông chánh sứ ti; Đại lý tự khanh, kêu là Cửu khanh.

Bộ hình, Viện đô sát, Tự đại lý, hiệp lại kêu là Tam pháp ti, chuyên phúc thẩm, tra xét về những tội nặng cùng các án hồ nghi.

Các quan bên văn, có ai lên tới bậc Điện, Các đại học sĩ, thường lảnh làm Thượng thơ các Bộ.









TÔNG NHƠN PHỦ, 宗人府

assemblée des princes du sang.




Chức chế có Tông nhơn lệnh, Tả hửu tông chánh, Tả hửu tông nhơn, dưới có bộ thuộc nhiều người. Chưởng việc tu ngọc điệp, định chiêu mục thứ tự, chức tước, bổng lộc, lo việc nuôi dạy trong Tôn thân. Kẻ thuộc về dòng dõi Vua, chẳng kỳ gần xa, đều về phủ ấy coi.
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